
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Hà Văn Anh
Zalo: Hà Văn Anh   -  số đt zalo: 0988242115
Email: quinhonngayve@gmail.com

CĐ 13: PHẦN HÌNH HỌC

Dạng 1. Tính số đo góc, chứng minh góc bằng nhau 

A. Trắc nghiệm 

Câu 1: (HSG 7 huyện Thanh Sơn,  2022 - 2023

Cho tam giác nhọn , các đường cao ,  cắt nhau tại . Số đo là:
      A. B. C.        D. 
Câu 2: (HSG 7 huyện Thanh Sơn,  2022 - 2023
 Cho  vuông tại  A  có . Số đo góc  là:
     A. B. C. D. 
Câu 3: (HSG 7 huyện Thanh Sơn,  2022 - 2023

Cho tam giác , các đường phân giác ,  cắt nhau tại . Biết . Khi đó góc 
bằng: 
      A. B. C. D. 
Câu 3. (HSG 7 huyện  Sơn Động,  2022 - 2023)

Cho tam giác  có . Tia phân giác  cắt  tại . Số đo  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

80°

36°

D CB

A

Vì  là phân giác của  nên .

Vì  là góc ngoài của  nên .
Câu 4: (HSG 7 huyện  Thảo Lâm,  2022 - 2023)

Cho  như hình vẽ bên. Số đo góc  bằng:

A. B. C. D. 
Lời giải
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 Kẻ 

Vì    ( 2 góc so le trong)

Vì (2 góc so le trong)

Câu 5: (HSG 7 huyện  Thảo Lâm,  2022 - 2023)

 có . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Số

đo  là.
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có :  cân tại 

Mà  ( góc ngoài của )

Ta có : 

Có 

Câu 6: (HSG 7 huyện  Thảo Lâm,  2022 - 2023)

Cho  vuông tại  . Trên cạnh   lấy điểm  điểm  và  sao cho . Khi

đó   có số đo là.
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Xét  cân tại 

 cân tại B

Vậy 
Câu 7: (HSG 7 huyện  Tam Nông,  2022 - 2023)

Cho tam giác . Hai tia phân giác của  và  cắt nhau tại . Nếu  thì số đo  
bằng.

A. B. C. D. 
Lời giải

120°

I

E

B C

A

 Trong tam giác  có 

Mà  và 

135°
120°

A
B

C

D
E

Câu 8:  (HSG 7 huyện  Tam Nông,  2022 - 2023) 

Cho hình vẽ . Số đo  bằng

A. 
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B. 

C. 

D. 
Lời giải

21

135°
120°

A
B

C

D
E

Kẻ đường thẳng qua  và song song với .
Mà  nên đường thẳng đó cũng song song với .

Do đó  và (hai góc trong cùng phía)

Câu 9: (HSG 7 huyện  Tam Nông,  2022 - 2023)

Cho tam giác  có đường cao  cắt đường phân giác  tại , biết 

. Số đo  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

x

45°

I

D

B C

A

H

Tam giác  có  (tính chất góc ngoài tam giác)

Mà  nên suy ra  

Lại có suy ra 

Vậy trong các đáp án chỉ có là thỏa mãn.

B. Tự luận

Câu 1.  (HSG 7 huyện  Đức Thọ , 2022 - 2023)

Tam giác  có . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Tính
số đo góc .

Lời giải
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Ta có: (tổng ba góc của tam giác)

Mà 

Có: (2 góc kề bù) 

Xét có:  cân tại 

Vậy .

Dạng 2. Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau

A. Trắc nghiệm 
Câu 1. (HSG 7 huyện  Sơn Động,  2022 - 2023)

Cho  hình  chữ  nhật   có   là  giao  điểm  của   và  ,  biết   và

. Chu vi hình chữ nhật  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Câu 2. (HSG 7 huyện  Sơn Động,  2022 - 2023)

 Cho  đều độ dài cạnh là . Kẻ  vuông góc với  tại , đường thẳng 

 cắt  tại . biết  và . Độ dài cạnh  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

K'

K

M

I CB

A

Vì  đều độ dài cạnh là  mà  và  nên  là trung điểm .

Suy ra . Ta dễ dàng chứng minh được  (g-c-g).

Do đó: .

Xét  vuông tại  có .
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Suy ra  chính là nửa tam giác đều (lấy  trên tia đối của tia  sao cho

 ta được ngay  đều). Do đó: .

Vậy .
Câu 3: (HSG 7 huyện  Tam Nông,  2022 - 2023)

Cho tam giác  vuông tại , trọng tâm . Khi đó  bằng

A. B.     C. D. 
Lời giải

G
M

CA

B

Do tam giác  vuông tại nên  

Suy ra 
Câu 4: (HSG 7 huyện  Tam Nông,  2022 - 2023)

Cho tam giác  cân tại  và . Trên cạnh  lấy sao cho

. Độ dài  bằng

A. B. . C.  D. 
Lời giải

D

K

A

B C

Vẽ điểm  nằm cùng phía với  đối với sao cho tam giác  là tam giác đều.

Vì  nên 

Suy ra  do đó  nằm trong tam giác 
Kẻ .

Xét  và  có: (cạnh của tam giác đều), là cạnh chung.
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 (c.c.c)

 

Ta có 

Xét  và :  là cạnh chung, , 
 (g.c.g)

Do đó 

B. Tự luận

Câu 1.  (HSG 7 huyện  Sơn Động,  2022 - 2023)

Cho tam giác  cân tại  có . Vẽ tam giác đều  sao cho điểm  nằm trong tam

giác . Tia phân giác của  cắt  tại . Chứng minh .

Lời giải

O

M

D

C

A

B

Xét  và  có:

 (do  cân tại ),  (do  đều),  chung.

Suy ra:  (c.c.c). Suy ra  (hai góc tương ứng).

Do đó: .

Vì  cân tại , mà (giả thiết) nên .

Vì  là tam giác đều nên .

Tia  nằm giữa hai tia  và  suy ra .

Tia  là phân giác của  nên  .

Xét tam  và  có:

AB cạnh chung, .

Suy ra:  (g.c.g).

Suy ra , mà  (do  đều) nên .
Dạng 3. Bất đẳng thức trong tam giác

A. Trắc nghiệm 

Câu 1: (HSG 7 huyện Thanh Sơn,  2022 - 2023
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Cho tam giác , hai đường trung tuyến , . Biết . Chọn khẳng định đúng.

      A. B.   C. D.
Câu 2. (HSG 7 huyện  Sơn Động,  2022 - 2023)

Cho tam giác  có . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Vì   nên .

Do đó:  (mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong ).
Câu 3: (HSG 7 huyện  Tam Nông,  2022 - 2023)

Tam giác  cân có  thì chu vi tam giác đó bằng:
A. B. 
C. hoặc D.  hoặc 

Lời giải
Theo bất đẳng thức tam giác ta có: 
Suy ra  hoặc 

Do đó chu vi tam giác bằng:  hoặc
Câu 4. (HSG 7 huyện  Sơn Động,  2022 - 2023)

Cho  có . Biết độ dài cạnh  (đơn vị cm) là một số nguyên.

Hỏi độ dài cạnh  có thể nhận được bao nhiêu giá trị?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào  ta được:

.

Suy ra:  hay .

Mà Biết độ dài cạnh  (đơn vị cm) là một số nguyên nên  có thể nhận một trong 9

 giá trị .
Câu 5: (HSG 7 huyện  Thảo Lâm,  2022 - 2023)

Cho  có . Vẽ  là tia phân giác của góc  . Gọi  và  lần lượt là 

các hình chiếu của  trên cạnh . Khẳng định nào sau đây là đúng.
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

vì  và  lượt là các hình chiếu của  trên cạnh .

Xét 2 tam giác  và  có
: cạnh huyền chung
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 (  là phân giác của )
Suy ra 

Câu 6: (HSG 7 huyện  Thảo Lâm,  2022 - 2023)

Cho  có . Gọi  là chân đường vuông góc hạ từ  . Khẳng định nào 
sau đây là đúng.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có : 

Vì 

B. Tự luận

Dạng 4. Hình khối trong thực tiễn

A. Trắc nghiệm 

Câu 1. (HSG 7 huyện  Sơn Động,  2022 - 2023)
Để xúc cát lên các xe tải, người ta dùng một máy xúc với gàu xúc (Hình 1) có dạng gần như
một lăng trụ đứng tam giác kích thước như  Hình 2. Nếu coi dung tích của gàu xúc đúng bằng

thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác thì muốn xúc cát xe phải múc ít nhất bao nhiêu
gàu?

      
1,6 m

1,2 m

1 m

                                              Hình 1                                             Hình 2

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Dung tích gàu xúc là: .

Vì  nên xe phải múc ít nhất  gàu.

Câu 2. (HSG 7 huyện, tỉnh, trường …………… 2022 - 2023)   
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A. B. C. D.

Lời giải

B. Tự luận

Câu 1.  (HSG 7 huyện Ngọc Lặc, trường THCS Nguyệt Ân 2022 - 2023)
 Một ngôi nhà có kích thước như hình vẽ (Hình 1). Tính thể tích của ngôi nhà.
Khi đó phải cần bao nhiêu lít sơn để sơn phủ được tường mặt ngoài ngôi nhà (không sơn cửa)?

Biết 1lít sơn bao phủ được  và  tổng diện tích các cửa là .

Hình 1
Lời giải

Thể tích ngôi nhà là:

- Diện tích tường mặt ngoài ngôi nhà là:

- Diện tích tường cần sơn là : 
Số lít sơn cần là:  (lít).

Câu 2.  (HSG 7 huyện Tam Điệp,  2022 - 2023)

Hồ bơi của một trường THCS có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác  với hai đáy là
   và  là hình thang vuông,  (chiều dài hồ) là đường cao của hình thang 

.Hãy tính:
a) Diện tích đáy của lăng trụ?
b) Thể tích của nước chứa trong hồ?

Lời giải

Trang 10/30



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

a) Diện tích đáy hình lăng trụ là:  
(m2)

b)  Thể tích của nước chứa trong hồ:  (m3)

Câu 3.  ((HSG 7 huyện Tam Điệp,  2022 - 2023)
   Một gia đình xây bể chứa nước hình hộp chữ nhật, phần trong lòng bể có đáy là hình vuông cạnh

, chiều cao bể là . Sau đó họ dùng các viên gạch men kích thước , dày  để ốp 
xung quanh thành bể và đáy bể. Hỏi gia đình đó cần ít nhất bao nhiêu viên gạch ốp?

Lời giải

Diện tích đáy của bể là: (m2)

Diện tích xung quanh của bể là: (m2)

Diện tích xung quanh và đáy bể là: (m2)

Diện tích một viên gạch là: (m2)

Ta có: 

Như vậy cần ít nhất  viên gạch ốp.
Câu 4.  (HSG 7 huyện Thanh Sơn  2022 - 2023)

Tính thể tích vật thể có cấu trúc và kích thước được mô tả như hình vẽ sau:

Lời giải

Thể tích của  hình hộp chữ nhật  là: 5.10.8  = 400 

Thể tính hình lăng trụ đứng tam giác là: 3.10.8 = 120 

Thể tích của vật thể đó là:
Câu 5.  (HSG 7 huyện  Đức Thọ , 2022 - 2023)

Diện tích ba mặt của một hình hộp chữ nhật là , và . Hỏi thể tích của hình hộp đó

bằng bao nhiêu ?
Lời giải

Gọi kich thước ba cạnh của hình hộp chữ nhật lần là 
Vì các mặt là các hình chữ nhật, nên diện tích ba mặt lần lượt là:
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.

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là: .

Dạng 5. Bài toán chứng minh tổng hợp

A. Trắc nghiệm (nếu có)

Câu 1. (HSG 7 huyện, tỉnh, trường …………… 2022 - 2023)   

A. B. C. D.

Lời giải

Câu 2. (HSG 7 huyện, tỉnh, trường …………… 2022 - 2023)   

A. B. C. D.

Lời giải

B. Tự luận

Câu 1.  (HSG 7 huyện Krông Ana 2022 - 2023)

Cho tam giác  là trung điểm của . Trên tia đối của  lấy điểm  sao cho .  

Gọi  là một điểm trên là một điểm trên  sao cho 
a) Chứng minh 

b) Chứng minh ba điểm thẳng hàng

c) Từ  kẻ  vuông góc với   thuộc ). Biết ; . Tính    và

.  
Lời giải

350

400 H

E

M

A

B C

I

K

a) Xét  có:

 (hai góc đối đỉnh)
Do đó  (c.g.c)
b) Do 
 suy ra:  hay ,
do nên 

 hay 
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Xét  có:

;  (theo chứng minh trên)
Do đó  (g.c.g)

suy ra  do đó: .

Vậy thẳng hàng.

c) Ta có:  (tính chất góc ngoài của tam giác)
suy ra:

 

Câu 2.  (HSG 7 huyện Krông Ana 2022 - 2023)
Cho tam giác  có góc  tù. Kẻ  vuông góc với  và (tia  nằm giữa hai tia

 và ). Kẻ  vuông góc với  và (tia  nằm giữa hai tia  và ). Gọi
 là trung điểm của . Chứng minh  vuông góc với 

Lời giải

F

I

M

E

D

C

A

B

Gọi  là giao điểm của  và . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho .

Xét hai tam giác  và  có: ;

(theo cách vẽ);    (hai góc đối đỉnh) do đó  (c.g.c)

suy ra: ;    (hai góc so le trong bằng nhau)

 (1)
Mặt khác theo giả thiết thì

 

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:  

Xét hai tam giác  và  có: ;   (theo chứng minh trên);

(gt) do đó:  (c.g.c)    

mà  nên

 do đó trong tam giác AIE

ta có:  
Vậy vuông góc với 

Câu 3.  (HSG 7 huyện Ngọc Lặc, trường THCS Nguyệt Ân 2022 - 2023)

Cho  có . Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân tại A là và

a) Chứng minh rằng. 
b) Chứng minh. 
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c) Kẻ ( ). Chứng minh AH đi qua trung điểm của MN.
Lời giải

E

F

I

K

D

H

N

M

A

B C

a)  Xét  và  có

  (  vuông cân)

 (  vuông cân)

 
Suy ra   (c - g - c)

b)  Gọi là giao điểm của với , là giao điểm của với .
     Xét và  có:

               Vì ( )

              (đối đỉnh)

    do đó: 
c) Kẻ tại , tại F. Gọi là giao điểm của và .

- Ta có: (vì )

Lại có   nên 
    Xét  và  vuông tại và 
Có:

        (chứng minh trên)
        
Suy ra   (cạnh huyền - góc nhọn)
         
- Chứng minh tương tự ta có  
                    
Xét và   vuông tại và 
 Có: 

           ( )
Suy ra 

Vậy: AH đi qua trung điểm của MN (đpcm)
Câu 4.  (HSG 7 huyện Tam Điệp,  2022 - 2023)
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Cho tam giác vuông cân tại , tia phân giác của góc  và góc  cắt  và  lần lượt tại 
và .

a) Chứng minh rằng .

b) Gọi  là giao điểm của  và ,  cắt  ở . Chứng minh rằng tam giác  vuông 
cân.

c) Từ  và  vẽ các đường thẳng vuông góc với , các đường thẳng này cắt  lần lượt ở  và

. Chứng minh  .
Lời giải

1
1

2
2

K

G

H

J

M

I

D E

B

A

C

a)  vuông cân tại    và  

 là các tia phân giác của   và  

Xét  và  có:

           (c.g.c)

 và  (Hai cạnh tương ứng)

mà  

 

b) Có tia phân giác của góc  và góc  cắt  và  lần lượt tại  và   và

 là hai đường phân giác của  cắt nhau tại  

  là đường phân giác thứ ba  của tam giác  cân tại  

đồng thời  là đường cao, đường trung tuyến  của tam giác  cân tại 

 tại  và  

Có  vuông tại  có   

 tam giác  vuông cân tại .

   Từ (1), (2), (3) ta có 

c) Gọi  và  lần lượt là giao điểm của   và  với  

Xét   có  là đường cao đồng thời là phân giác  cân tại  

 
Chứng minh tương tự ta có  cân tại 

 hay 

Mà  (1)

Có  cân tại  mà  
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Xét  và  có

   (g.c.g)  (2)

Có  

 
Xét  có  là đường cao đồng thời là phân giác của  

  cân tại   (3)

Câu 5.  (HSG 7 huyện Bát Xát 2022 - 2023)

Cho tam giác cân , . Trên cạnh  lấy điểm  (  không trùng với   và  ), trên tia

đối của   lấy điểm sao cho . Các đường thẳng vuông góc với  kẻ từ  và   cắt

cạnh   và tia   lần lượt tại  và  .

a) Chứng minh: .

b) Gọi  là trung điểm  . Chứng minh:  là trung điểm .

c) Chứng minh rằng: Đường thẳng vuông góc với tại  luôn luôn đi qua một điểm cố định khi  th

ay đổi trên .
Lời giải

H

I CB

A

N

E

O

M

D

a) Chứng minh:

Ta có  (gt) mà (đđ)

Nên  hay 

Xét và có:

                (cmt)

                (gt)

                 (gt)

Suy ra  (c-g-c)
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 (hai cạnh tương ứng)

 (hai cạnh tương ứng)

b) Chứng minh:  là trung điểm .
Gọi  là giao điểm của và 

Ta có  vuông tại  nên  (tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông)

 vuông tại  nên  (tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông)

Mà  (đđ) nên 
Xét  và  có

                (cmt)
               (cm câu a)

              (gt)
Suy ra  (c-gc)

 (cạnh tương ứng)
Vậy  cắt  tại điểm là trung điểm của đồng thời   là trung điểm của  .

c) Chứng minh rằng: Đường thẳng vuông góc với tại  luôn luôn đi qua một điểm cố định khi
  thay đổi trên .

Gọi  là chân đường vuông góc kẻ từ   xuống .

Xét và có

               

               
              (vì cân tại )

Nên (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

 (góc tương ứng)
Gọi là giao điểm của   với đường thẳng vuông góc với  kẻ từ .
Xét và có

           

            (vì  cân tại )
           cạnh chung

Nên =  (c-g-c)

 (góc tương ứng)    
 (cạnh tương ứng)

Xét và có
        (  là trung điểm  )

       
       cạnh chung

Nên =  (c-g-c)
 (cạnh tương ứng)

Xét và có
           (cmt )
           (cmt )
           (cm câu a)

Nên =  (c-c-c)

 (góc tương ứng)    
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Từ  suy ra  do đó  
Vậy  là điểm cố định.

Câu 6.  (HSG 7 huyện Văn Bàn  2022 - 2023)

Cho tam giác nhọn,  là đường cao. Vẽ về phía ngoài của tam giác các tam giác

 vuông cân ở và tam giác vuông cân ở . Trên tia đối của tia  lấy điểm

 sao cho . Chứng minh:

a) .

b)  và .

c)  cắt nhau tại một điểm.
Lời giải

a) Ta có   (hai góc kề bù)

Xét  và  có:  
 (c-g-c)

b) 

 có:

 
Suy ra  vuông tại  

Chứng minh tương tự 

c) Xét  có 

 là ba đường cao của tam giác.

Vậy  đồng quy.
Câu 7.  (HSG 7 huyện Sóc Sơn  2022 - 2023)

Cho nhọn. Trên tia đối của tia , lấy điểm sao cho . Qua kẻ 

đường thẳng song song với cắt đường thẳng tại .
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a) Chứng minh rằng .

b) Gọi lần lượt là trung điểm của . Chứng minh là trung điểm của .

c) Gọi  là  một  điểm  bất  kỳ  nằm  trong  .  Đặt  biểu  thức

. Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Lời giải

a) Vì nên   (hai góc so le trong)

Xét  và  có:   (hai góc đối đỉnh), , 

 (g.c.g)

Suy ra (hai cạnh tương ứng).

Xét và    có: ,  (hai góc đối đỉnh),

 (do )

 (c.g.c)

Suy ra   (hai góc tương ứng)

Suy ra 

     b) Vì  và  mà  nên .

      Xét  và  có: , , 

      (c.g.c)

      Suy ra   và 

     Mặt khác 

Do đó  hay ba điểm  thẳng hàng.

Vì và  thẳng hàng nen là trung điểm của .

c) Gọi là giao điểm của và . Kẻ , .

Ta có  

Hay 

Tương tự 

                 

Suy ra 
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Dấu “=” xảy ra khi 

Khi đó là trực tâm của .

Vậy giá trị nhỏ nhất của T là  khi  là trực tâm của .
Câu 8.  (HSG 7 huyện Thanh Sơn  2022 - 2023)

Cho đoạn thẳng cố định,  là trung điểm , vẽ tia  sao cho Qua  kẻ đường

thẳng vuông góc với  cắt  tại , trên đoạn  lấy điểm  bất kỳ. Gọi ,  lần lượt là hình

chiếu của ,  lên đường thẳng . Đường thẳng  cắt  tại .

a) Chứng minh 

b) Chứng minh rằng 

c) Tia phân giác của   luôn đi qua một điểm cố định.
Lời giải

a) Tam giác AND có 

b) 

 Xét   và  có :

 

Suy ra  cân tại 

mà  vuông cân tại   (cùng phụ ) 

suy ra: 

- Xét  vuông tại  và  vuông tại có : 
Suy ra  (Cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra  (2 cạnh tương ứng)

c) Có vuông tại nên ; có  vuông tại  nên

, ta lại có (đối đỉnh)
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Suy ra 

 Xét   và  có :

 Suy ra 
cân tại M

và 
lại có 

 vuông cân tại   mà

Suy ra   là tia phân giác của góc . 

Suy ra tia phân giác của  luôn đi qua một điểm  cố định.
Câu 9.  (HSG 7 huyện Thanh Sơn  2022 - 2023)

Cho tam giác vuông tại . Tia phân giác của góc cắt tại điểm . Lấy điểm trên

cạnh sao cho . Gọi là giao điểm của hai đường thẳng và .

a) Chứng minh: 

b) Kẻ  và  gọi là giao điểm của hai tia và

. Chứng minh và ba điểm thẳng hàng.

c) Từ kẻ đường thẳng vuông góc với cắt tia tại . Chứng minh:

Lời giải

K

M

N

H

F

E

D

C

B

A

a) Xét và có: (gt)

   ( Vì BM là tia phân giác của góc B)

                                    BM cạnh chung

                             (c-g-c) 
Suy ra MA = MD ( hai cạnh tương ứng)

b) Vì MD = MA và 
  

(đối đỉnh)
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 suy ra MAK = MDH ( cạnh huyền- góc nhọn)

( hai cạnh tương ứng)

Do đó MHN = MKN ( cạnh huyền-  cạnh góc vuông)

Vì 

Mặt khác 

Mà ( hai góc đối đỉnh)

Suy ra: 

Do đó: 
Vậy ba điểm B, M, N thẳng hàng

c) Vì  nên 

Tam giác MDC vuông tại D nên cạnh huyền MC lớn nhất
MC > MD mà MD = MA suy ra MC > MA (1)

Mặt khác ta có AB và CF cùng vuông góc với AC suy ra AB song song với CF  (hai 

góc so le trong) mà ( Vì BM là tia phân giác của góc B)

Suy ra tam giác BCF cân tại C nên CF = CB
Mà CB > AB ( Tam giác ABC vuông tại A nên cạnh huyền BC lớn nhất)
Suy ra CF > AB (2)
Từ  (1); (2) ta có: CM+ CF > MA + AB
Câu 10.  (HSG 7 huyện  Sơn Động,  2022 - 2023)

Cho tam giác có M  là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia  MA  lấy điểm E sao cho

a) Chứng minh .

b) Gọi  là một điểm trên đoạn thẳng ,  là một điểm trên đoạn thẳng  mà .

 Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Lời giải

K

E

M
B

A

C

I

a) Xét  và  có:
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 (giả thiết),  (hai góc đối đỉnh),  (giả thiết)

 (c.g.c)  (hai góc tương ứng).

Mà  và  là hai góc so le trong nên . Đpcm.

b) Do  (chứng minh trên)  (hai góc tương ứng).

Xét  và  có:

 (giả thiết),  (theo ý a),  (giả thiết)

 (c.g.c).

Mà  (hai góc kề bù) nên 

Hay ba điểm  thẳng hàng. Đpcm.
Câu 11.  (HSG 7 huyện  Bảo Thắng  2022 - 2023)

Cho tam giác  vuông tại  là trung điểm của , trên tia đối của tia  lấy điểm

 sao cho . Gọi   và  lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ  và  xuống

là chân đường vuông góc hạ từ  xuống .

a) Chứng minh: .

b) Kẻ  vuông góc với  tại . Chứng minh .

c)  Gọi   là chân đường vuông góc hạ từ   xuống  .  Chứng minh các đường thẳng

đồng quy ( chỉ xét trường hợp  thuộc đoạn ).

Lời giải

E

H

P

K

N

D

I

M
CB

A

1) Xét hai tam giác   và  có: 

(  là trung điểm của )

 (đối đỉnh)

Suy ra:  (g-c-g)

 mà hai góc này ở vị trí so le trong nên .
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2) Ta có: (so le trong).

 Xét hai tam giác   và  có: 

 cạnh huyền chung.

(cmt)

Suy ra:  (ch-gn) (1)

Xét  tam  giác   vuông  tại   có   là  trung  tuyến  thuộc  cạnh  huyền  nên

.

Xét  cân tại ;  là đường cao đồng thời là trung tuyến; suy ra 

Xét  tam  giác   vuông  tại   có   là  trung  tuyến  thuộc  cạnh  huyền  nên

(2).

Từ (1) và (2) ta có .

3) Xét hai tam giác  và có:

( gt)

( đối đỉnh)

 (GT).

Suy ra: (c.g.c) suy ra:  mà hai góc này ở vị trí sole trong nên 

Mà 

Gọi giao điểm của  và  là . Xét tam giác  có ,  là hai đường cao cắt nhau 

tại suy ra  là trực tâm của tam giác. Lại có nên  là đường cao thứ ba trong

tam giác hay  đi qua . Suy ra các đường thẳng  đồng quy tại .

Câu 12.  (HSG 7 huyện  Thảo Lâm,  2022 - 2023)

Cho tam giác  cân tại . Gọi là trung điểm của , các điểm  lần lượt là chân

các đường vuông góc kẻ từ  đến đường thẳng . Trên đoạn thẳng  lấy điểm  sao cho

. Kẻ  (  thuộc đường thẳng ).

a) Chứng minh rằng , rồi từ đó suy ra .
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b) Chứng minh rằng  là phân giác của 

a) Chứng minh rằng 

Lời giải

H

E

M

N

I

DB C

A

a) *)Xét  và  có 

 ( I là trung điểm của )

 ( đối đỉnh)

 (ch-gn)
Suy ra  (hai cạnh tương ứng).

*) Xét  và  có
 (cm trên)

 ( đối đỉnh)
 ( I là trung điểm của )

 (c-g-c)

Mà hai góc ở vị trí so le trong
Vậy .

b) Xét  và  có

 (  cân tại A)

Suy ra  (ch-gn)
Suy ra  ( Hai cạnh tương ứng)

Mà  .
Suy ra 
*) Xét  và  có

 là cạnh chung
 (cm trên)
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  (ch-cgv)

Vậy  là phân giác của 

c)Ta có 

Nên 

Mặt khác 

Mà  

Suy ra 

Ta lại có 

Suy ra 

Câu 13.  (HSG 7 huyện  Tam Nông,  2022 - 2023)
Cho tam giác . Trên cạnh  lấy điểm , trên tia đối của tia  lấy điểm  
sao cho . Các đường thẳng vuông góc với  kẻ từ  và  cắt  và lần lượt

và . Đường thẳng cắt  tại điểm . Chứng minh rằng:
a)  là trung điểm của đoạn thẳng .
b) Đường thẳng vuông góc với  tại luôn luôn đi qua một điểm cố định khi  thay đổi trên
cạnh .

Lời giải

H

O

I

N

E

M

B
C

A

D

a) Ta có  (2 góc đáy của tam giác cân) và  (đối đỉnh)

Xét  và  có:   (cmt),  (gt),  
Suy ra   (g.c.g)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng),  (hai cạnh tương ứng)

Ta có  (đối đỉnh) mà  

Xét  và  có: (cmt), (cmt), 
Suy ra  (g.c.g)
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Suy ra (hai cạnh tương ứng)
Do đó  là trung điểm của đoạn thẳng .
b) Kẻ  vuông góc với .

 cân ở  nên cũng là đường trung trực của .
Gọi đường thẳng vuông góc với  tại cắt ở .
Vi là trung điểm của nên  là đường trung trực của .
Xét  và  có:

(gt),  là cạnh chung, (tính chất điểm thuộc đường trung trực)
Suy ra  (c.c.c)

Suy ra   (hai góc tương ứng) (1)
Xét  và  có:

 (  là đường trung trực của ), (cmt)
Suy ra   (c.c.c)

Suy ra  (hai góc tương ứng)     (2)

Từ (1) và (2)  

Mà   (hai góc kề bù)

 

Mà  cố định nên  cố định.
Vậy đường thẳng vuông góc với  tại luôn luôn đi qua điểm cố định  khi  thay đổi trên
cạnh .
Câu 14.  (HSG 7 huyện  Tây Hồ,  2022 - 2023)

 Cho tam giác  vuông tại  , lấy điểm  thuộc cạnh  sao cho .Vẽ vuông 
góc với (  thuộc )

a. Chứng minh  là phân giác của 

b. Lấy điểm  thuộc cạnh sao cho . Kẻ  là tia phân giác của . 
Chứng minh 

c. Cho  cắt tại , cắt tại ,  cắt  tại  . Chứng minh rằng .
Lời giải

O

I

F

E

M

D

N

A C

B

a.

Xét và có: 

 là cạnh chung
Nên ( cạnh huyền- cạnh góc vuông)
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( góc tương ứng)

hay là phân giác 

b.  Dễ chứng minh:

Suy ra
Chứng minh được :  (c-g-c)

Suy ra ( góc tương ứng)(2*)

Từ (*) và (2*) suy ra: 

Lại có  (do  vuông tại )

Nên suy ra:

Suy ra

c. Ta có ;

Xét  có:  cắt nhau tại O nên O là trực tâm
Suy ra 

Suy ra  ( cùng phụ với )

Lại có ( chứng minh ở câu b)
Mà //

Suy ra ( đồng vị )
 cân tại 

Xét và có:

Nên  (g-c-g)
Suy ra ( cạnh tương ứng)
Câu 14.  (HSG 7 huyện  Thanh Thủy,  2022 - 2023)
Cho tam giác  cân tại . Trên cạnh lấy điểm sao cho , trên tia đối của tia lấy

điểm  sao cho Các đường thẳng vuông góc với kẻ từ và cắt các đường thẳng và

lần lượt ở và 

a) Chứng minh rằng: 

b) Gọi là giao điểm của và  Chứng minh là trung điểm của

c) Từ  kẻ đường thẳng  vuông góc với  Chứng minh rằng đường thẳng luôn đi qua một điểm

cố định khi thay đổi trên cạnh

Lời giải
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d

I

H

K

N

M

E

D

C
B

A

a) Chứng minh rằng: 

Ta có : (vì  cân tại A)  

 (Hai góc đối đỉnh) (2)

suy ra  hay 

Xét   và  có: 

 (cmt)

 (g.c.g)

 (hai cạnh tương ứng)
b) Gọi là giao điểm của và  Chứng minh là trung điểm của

Xét  và  có

 

(theo câu a)

 (hai góc đối đỉnh)

 (một cạnh góc vuông và một góc nhọn bằng nhau)

 (hai cạnh tương ứng)

Vậy là trung điểm của
c) Từ kẻ đường thẳng vuông góc với Chứng minh rằng đường thẳng luôn đi qua một điểm 

cố định khi thay đổi trên cạnh

 Kẻ tại , ta có  (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

  

Gọi  là giao điểm của và đường thẳng , ta có  (c.g.c)

 (1)

Chi ra:  ( hai cạnh góc vuông bằng nhau) , từ đó suy ra  

(c.c.c)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra   điểm  cố định.
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Vậy đường thẳng luôn đi qua điểm cố định khi thay đổi trên cạnh

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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